
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH  

“LỘC VÀNG CUỐI NĂM” 

GIẢI NHẤT   

STT TÊN KHÁCH HÀNG MÃ SỐ DỰ THƯỞNG 

1 HỒ NGỌC ANH 000062 

2 NGUYỄN THU THẢO 001929 

3 ĐẶNG GIA LINH 002250 

 

GIẢI NHÌ   

STT TÊN KHÁCH HÀNG MÃ SỐ DỰ THƯỞNG 

1 NGUYỄN PHI HIỀN 002856 

2 ĐẶNG THỊ KIM NAM 004909 

3 NGUYỄN LÝ DƯƠNG HÀ 006742 

 

GIẢI BA 

STT TÊN KHÁCH HÀNG MÃ SỐ DỰ THƯỞNG 

1 HOÀNG VINH THĂNG 003827 

2 LÝ PHÚC BÁCH 004987 

3 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA 008938 

 

GIẢI TƯ 

STT TÊN KHÁCH HÀNG MÃ SỐ DỰ THƯỞNG 

1 ĐẶNG DUY BẢO 000317 

2 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 000660 

3 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 000853 

4 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 001040 

5 NGUYỄN MINH KIỂU 001070 

6 TRẦN THỊ THU HẰNG 001291 

7 TRẦN QUỐC DUY 001296 

8 DƯƠNG THỊ THU LIỄU 001319 

9 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 001405 

10 ĐẶNG HUỲNH PHƯƠNG TRINH 001777 

11 NGUYỄN KIM ANH 001850 

12 NGUYỄN MẠNH PHÚ 001888 

13 VÕ ĐÌNH LỢI 001963 

14 NGUYỄN HẢI HUY 002182 

15 PHẠM THỊ NGỌC SƯƠNG 002209 



16 VÕ THỊ MƯỜI 002310 

17 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 002394 

18 LÊ NGỌC HOA 002435 

19 PHẠM THỊ PHƯƠNG YẾN 002491 

20 HUỲNH VĂN THẮNG 002544 

21 LÊ THỊ HOÀI 002555 

22 TRÀ MINH HOÀNG 002582 

23 CAO HOÀNG MAI 002774 

24 TRỊNH HOÀNG VŨ 002834 

25 LÊ THỊ XUÂN 003308 

26 NGUYỄN THỊ THẠCH THẢO 003844 

27 NGUYỄN NGỌC THÙY TRANG 003867 

28 SHIH ĐỨC MAI 003882 

29 NGUYỄN MINH HOÀ 003949 

30 LÊ THỊ THẮM 004243 

31 TRẦN HOÀI TRANG 004599 

32 TÂN THỊ MINH TRANG 004870 

33 NGUYỄN THỊ HẾT 005204 

34 NGUYỄN THỊ LAN CHI 005660 

35 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 005777 

36 NGUYỄN THỊ THU HỢP 006268 

37 BẠCH VĂN NAM 006657 

38 NGUYỄN THỊ HÓA 006716 

39 TRẦN THỊ THU HỒNG 006760 

40 NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG 006915 

41 PHAN THỊ THẢO LINH 007106 

42 HÀ THỊ THU HƯỜNG 007200 

43 NGUYỄN THỊ XUÂN 007537 

44 HỒ HOÀNG ANH 008034 

45 TRỊNH THỊ THANH 008109 

46 NGUYỄN THỊ LOAN 008155 

47 PHAN THỊ TƯ 008310 

48 NGUYỄN THỊ THẢO QUYÊN 008890 

49 TRẦN THỊ KIM HƯƠNG 008982 

50 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 009054 

 

 

 

 

 



GIẢI NĂM 

STT TÊN KHÁCH HÀNG MÃ SỐ DỰ THƯỞNG 

1 NGUYỄN HOÀNG MAI ANH 000048 

2 VŨ VĂN VIỆT 000108 

3 TRẦN TÔ THỊ NGHĨA 000246 

4 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 000387 

5 ĐẶNG THỊ NHUNG 000482 

6 PHAN QUỐC KHÁNH 000489 

7 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TRANG 000522 

8 VÒNG NHÌ MÚI 000665 

9 VÕ THỊ NGỌC LIỄU 001668 

10 LÝ NGUYÊN THOẠI 001820 

11 PHẠM QUỲNH TRANG 002032 

12 NGUYỄN THỊ LAN 002069 

13 NGÔ THỊ ÁNH VÂN 002496 

14 HỒ THỊ CHUNG 002512 

15 TRẦN THỊ QUỲNH LOAN 002612 

16 NGUYỄN THỊ HOÀI 002658 

17 PHAN THANH TÀI 002802 

18 TRẦN VĂN NGHĨA 002852 

19 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG 003280 

20 VŨ DUY TRUNG 003649 

21 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 003725 

22 NGUYỄN NGỌC QUỲNH HƯƠNG 003822 

23 HOÀNG VINH THĂNG 003826 

24 DƯƠNG XUÂN PHÚ 004129 

25 LÊ VĂN THÀNH 004308 

26 TÂN THỊ MINH TRANG 004871 

27 ĐẶNG THỊ KIM NAM 004908 

28 PHẠM THỊ KIM YẾN 005780 

29 ĐÀM BẢO THỤY 006205 

30 NGUYỄN HOÀI NHANH 006278 

31 NGUYỄN BÁ DIỆN 006359 

32 VÕ VĂN TÀI 006567 

33 NGUYỄN THỊ THANH 007192 

34 ĐỖ HẢI PHỤNG 007803 

35 NGUYỄN VÂN DU 007932 

36 NGUYỄN VĂN VIỆT 007953 

37 VƯƠNG BÁ KIỆT 008906 

38 NGUYỄN VĂN DUẨN 009126 

39 NGUYỄN THUỶ HÀ 009385 

40 VŨ ANH TUẤN 009418 

 



GIẢI SÁU 

STT TÊN KHÁCH HÀNG MÃ SỐ DỰ THƯỞNG 

1 ĐẶNG NGUYỄN ĐOAN TRANG 000123 

2 LÊ VĂN DỨT 000598 

3 TRẦN ĐỨC THÁI 001185 

4 ĐINH THỊ MỸ HIỆP 002499 

5 NGUYỄN VĂN TIẾN 002853 

6 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG 003220 

7 NGUYỄN BẠCH ĐẰNG 003580 

8 LÂM MINH TRỌNG 003836 

9 NGUYỄN THỊ HIỆP 004081 

10 LÊ MINH PHONG 004279 

11 PHẠM NHẢ PHƯƠNG 004450 

12 LÝ KIM CHI 004558 

13 PHẠM LÊ KHOA 004667 

14 HOÀNG NGỌC CÚC 004924 

15 PHẠM MINH TUẤN 005234 

16 VÕ THỊ NGỌC HIỀN 005447 

17 PHẠM MỴ DUNG 005674 

18 LÊ BÍCH TRÂN 006370 

19 TRẦN THỊ BẢO CHÂU 006895 

20 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 007165 

21 ĐẬU THỊ TRUNG 007827 

22 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH 007851 

23 NGUYỄN TRẦN HỮU LỘC 007905 

24 NGUYỄN THỊ SINH 007978 

25 NGUYỄN TRUNG KIỆT 008215 

26 NGUYỄN NGỌC QUỲNH TRANG 008355 

27 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 008997 

28 NGUYỄN VĂN DY 009190 

29 LÊ PHONG VŨ 009203 

30 TRẦN HỮU MINH 009430 

 

 


